

Phụ lục III.7
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung 
	Phân loại
	Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ)
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư 
dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	Kế hoạch 2025
	trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	ĐẤT
	NSTT (do tỉnh HTMT cũ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12.1
	12.2
	12.3
	12.4
	13

	 
	TỔNG CỘNG 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	297.297,114747
	198.570,570000
	58.040,000000
	31.046,544747
	10.000 
	

	A
	DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 172,349 tỷ; NSH: 86,174 tỷ; NST: 86,174 tỷ)
	HT 2025
	Xuân Hưng
	7889412
	280-292
	2022-2025
	822/QĐ-UBND ngày 01/04/2022
	86.174 
	         34.402 
	         17.962 
	                    8.758 
	                     8.758 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú 
(vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 479,643 tỷ; NSH: 239,820 tỷđ; NST: 239,820 tỷ)
	CT 2026
	TTGR
	7692037
	280-292
	2023-2026
	3801/QĐ-UBND ngày 11/12/2024
	479.640 
	         59.352 
	         41.352 
	                  34.000 
	                   34.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	3
	Đường Xuân Thành - Trảng Táo (vốn đối ứng 50% vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 113,500 tỷđ; NSH: 57tỷ; NST: 56,5 tỷ)
	HT 2025
	Xuân Thành
	7889411
	280-292
	2022-2025
	3706/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	57.000 
	         46.569 
	         46.500 
	                    2.669 
	                     2.669 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	4
	Nâng cấp đường Gia Tỵ, Cao Su 
	HT 2025
	Suối Cao
	7884469
	280-292
	2023-2026
	1198/QĐ-UBND ngày 21/4/2023
	        150.990 
	         93.409 
	         87.409 
	                       105 
	                        105 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	5
	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm 
	
	Bảo Hòa
	7901199
	280-292
	2023-2026
	426/QĐ-UBND ngày 26/01/2022
	99.980 
	           1.901 
	           1.310 
	                          -   
	                           -   
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	6
	Nấng cấp, mở rộng Đường Hoàng Đình Thương
	HT 2025
	TTGR
	7884127
	280-292
	2022-2024
	12812/QĐ-UBND ngày 13/12/2024
	 76.561 
	         68.204 
	         39.760 
	                  24.250 
	                   24.250 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	7
	Đường Suối Rết B
	
	Xuân Định
	7884125
	280-292
	2022-2024
	10563/QĐ-UBND ngày 11/08/2021
	147.858 
	       101.267 
	         18.176 
	                  83.091 
	                   71.691 
	 
	                  11.400 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	8
	Đường Tân Hữu - Trảng Táo (đoạn từ TL766 đến cầu Suối khỉ)
	HT 2025
	Xuân Thành
	7948313
	280-292
	2023-2025
	1950/QĐ-UBND ngày 21/6/2023
	          30.000 
	         20.711 
	         19.711 
	                         20 
	                          20 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	9
	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2)
	CT 2026
	Xuân Thọ
	8001523
	280-292
	2023-2025
	2170/QĐ-UBND ngày 30/6/2023
	          55.000 
	         30.453 
	         23.453 
	                    3.526 
	                     3.526 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	10
	Sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa viên 9 tháng 4
	HT 2025
	TTGR
	7990643
	280-312
	2023-2025
	360/QĐ-UBND ngày 25/1/2024
	          52.808 
	         38.040 
	         10.213 
	                  20.557 
	                        857 
	                  9.700 
	 
	      10.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	12
	Chỉnh trang khu vực nút giao ngã Ba Bưu điện
	HT 2025
	TTGR
	7964076
	280-312
	2024-2026
	3011/QĐ-UBND ngày 25/8/2023
	            3.500 
	           2.800 
	              180 
	                    2.000 
	                     2.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	13
	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Thành
	HT 2025
	Xuân Thành
	8035827
	340-341
	tối đa 3 năm
	4304/QĐ-UBND ngày 05/11/2024
	            6.895 
	           5.560 
	           1.560 
	                    2.838 
	                     2.838 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	14
	Mầm non Xuân Hưng
	CT 2026
	Xuân Hưng
	8001520
	070-071
	tối đa 3 năm
	3981/QĐ-UBND ngày 11/10/2024
	          31.145 
	         27.370 
	              622 
	                  15.955 
	                     6.865 
	                  9.090 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	15
	Trường TH Phù Đổng 
	HT 2025
	Bảo Hòa
	7923630
	070-072
	2022-2024
	4620/QĐ-UBND ngày 03/12/2024
	          41.316 
	         38.435 
	         35.108 
	                       500 
	 
	                     500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	16
	Trường mầm non Xuân Trường (phân hiệu chính)
	HT 2025
	Xuân Trường
	7884472
	070-071
	2022-2024
	2018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023
	          20.977 
	         18.700 
	         12.700 
	                    6.000 
	 
	                  6.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	17
	Trường mầm non Xuân Phú
	HT 2025
	Xuân Phú
	7925935
	070-071
	2023-2025
	3030/QĐ-UBND ngày 28/6/2023
	          14.697 
	         12.405 
	           1.405 
	                  11.250 
	 
	                11.250 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	18
	THCS Lê Lợi
	HT 2025
	Xuân Trường
	8001519
	070-073
	2023-2025
	4525/QĐ-UBND ngày 29/11/2023
	          10.000 
	           9.047 
	           4.146 
	                    2.300 
	 
	                  2.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	19
	Trường Mầm non Trảng Táo
	HT 2025
	Xuân Thành
	8013991
	070-071
	2024-2026
	2410/QĐ-UBND ngày 13/6/2024
	          31.483 
	         27.626 
	           5.626 
	                  19.200 
	 
	                19.200 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	20
	 Trường TH Mạc Đỉnh Chi 
	CT 2026
	Suối Cát
	7923632
	070-072
	tối đa 3 năm
	4232/QĐ-UBND ngày 30/10/2023
	          32.444 
	              520 
	              221 
	                       229 
	                        229 
	                       -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	21
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	CBĐT
	Xuân Tâm
	8014734
	070-073
	tối đa 3 năm
	6100/QĐ-UBND ngày 23/11/2020
	          14.000 
	              300 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	22
	Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	CBĐT
	Xuân Bắc
	8014692
	070-073
	tối đa 3 năm
	6110/QĐ-UBND ngày 23/11/2020
	          14.500 
	              100 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	23
	Trường TH Quang Trung
	CBĐT
	Xuân Bắc
	8014693
	070-072
	tối đa 3 năm
	6112/QĐ-UBND ngày 23/11/2020
	          14.000 
	              500 
	 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	24
	Trụ sở UBND xã Xuân Phú
	CBĐT
	Xuân Phú
	8001521
	340-341
	tối đa 3 năm
	4174/QĐ-UBND ngày 24/10/2023
	          12.688 
	           5.000 
	              100 
	                          -   
	                           -   
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	25
	Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Vận
	CBĐT
	TTGR
	8065697
	280-292
	tối đa 4 năm
	18/NQ-HĐND ngày 06/11/2023
	        181.792 
	              500 
	 
	                       800 
	                        800 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	26
	Khu Tái định cư xã Xuân Hiệp
	CBĐT
	Xuân Hiệp
	8128050
	280-292
	tối đa 4 năm
	3011/QĐ-UBND ngày 25/8/2023
	        706.322 
	           1.000 
	 
	                    1.000 
	                     1.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	 
	Nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội
	KHAC
	
	
	
	
	
	                 -   
	           8.000 
	           8.000 
	                    4.000 
	 
	 
	                    4.000 
	 
	

	2
	Cấp vốn cho Hội Nông dân 
	KHAC
	
	
	
	
	
	                 -   
	           1.000 
	           1.000 
	                       500 
	 
	 
	                       500 
	 
	

	 
	Cấp sau quyết toán
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Hệ thống chống úng xã Xuân Hưng 
	QT
	
	7884471
	
	
	8547/QĐ-UBND ngày
13/7/2021
	          17.000 
	 
	 
	                       940 
	                 940,000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	2
	Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (đoạn từ cầu Sông Ray đến đường Lang Minh - Xuân Đông)
	QT
	
	7923628
	
	
	1312/QĐ-UBND ngày 08/5/2023
	          24.600 
	 
	 
	                       495 
	                 495,138 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	3
	Trường tiểu học Xuân Tâm 1
	QT
	
	7962752
	
	
	1203/QĐ-UBND ngày 21/4/2023
	          14.500 
	 
	 
	                       669 
	                 668,777 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	4
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	QT
	
	7923629
	
	
	14727/QĐ-UBND ngày   31/12/2021
	          14.916 
	 
	 
	          710,203000 
	 
	 
	          710,203000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	5
	Trường Tiểu học Gia Ray
	QT
	
	7884466
	
	
	10699/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	          61.658 
	 
	 
	       2.041,978500 
	 
	 
	       2.041,978500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	6
	Xây mới phòng làm việc và sữa chữa Trụ sở Huyện ủy (giai đoạn 2);
	QT
	
	8001518
	
	
	4459/QĐ-UBND ngày 21/11/2023
	          19.161 
	 
	 
	       1.018,413000 
	 
	 
	       1.018,413000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	7
	Chỉnh trang công viên tượng đài
	QT
	
	7964077
	
	
	4459/QĐ-UBND ngày 21/11/2023
	          32.104 
	 
	 
	          987,126519 
	 
	 
	          987,126519 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	8
	Nâng cấp, mở rộng đường vào núi Chứa Chan
	QT
	
	7530659
	
	
	1144/QĐ-UBND ngày 16/6/2015
	          53.778 
	 
	 
	          181,666476 
	 
	 
	          181,666476 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	9
	Trụ sở UBND TT Gia Ray (Giai đoạn 2)
	QT
	
	8001522
	
	
	4436/QĐ-UBND ngày 17/11/2023
	          19.234 
	 
	 
	                    1.325 
	              1.325,077 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	10
	Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban chỉ huy Quân sự huyện
	QT
	
	8104720
	
	
	1443/QĐ-UBND ngày 03/6/2025
	            2.643 
	 
	 
	                    1.778 
	              1.777,764 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	11
	Đường dây hạ thế cánh đồng Thọ Lộc (mật cật 1, 2) xã Xuân Thọ
	QT
	
	7650097
	
	
	519/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
	               153 
	 
	 
	                           1 
	                     0,865 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	12
	Đường dây trung thế và TBA Thác Trời, ấp 7, xã Xuân Bắc
	QT
	
	7650118
	
	
	520/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
	            1.009 
	 
	 
	                           6 
	                     5,717 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	13
	Đường dây trung thế và TBA  ấp Tây Minh, xã Lang Minh
	QT
	
	7650099
	
	
	521/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
	               490 
	 
	 
	                           3 
	                     2,776 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	14
	Đường dây trung, hạ thế và TBA cánh đồng Bảo Liệt, ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp
	QT
	
	7650100
	
	
	522/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
	               647 
	 
	 
	                           4 
	                     3,666 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	B
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Xã Lang Minh
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường XP21 nối dài (tổ 1) ấp Bình Tân
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            16,000000 
	 
	 
	            16,000000 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	2
	Đường nội đồng tổ 4,6 ấp Bình Xuân 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            42,660000 
	 
	 
	            42,660000 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	3
	Đường tổ 2 ấp Bình Tân
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            27,745900 
	 
	 
	            27,745900 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	4
	Đường nội đồng tổ 1 ấp Bình Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            69,625400 
	 
	 
	            69,625400 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	5
	Đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Xuân 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            14,016900 
	 
	 
	            14,016900 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	6
	Đường nội đồng tổ 7 ấp Bình Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          776,494800 
	 
	 
	          776,494800 
	 
	UBND Xã Lang Minh

	 
	Xã Xuân Bắc
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	CT Đường tổ 2 ấp 5 nối dài
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            34,506800 
	 
	 
	            34,506800 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	2
	Đường tổ 3+5 ấp 5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            23,197000 
	 
	 
	            23,197000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	3
	Đường nối tổ 4 ấp 2A
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            16,069000 
	 
	 
	            16,069000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	4
	Đường tổ 24 ấp 6
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            24,811000 
	 
	 
	            24,811000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	5
	Đường tổ 1+3 ấp 2B
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            40,212000 
	 
	 
	            40,212000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	6
	Đường tổ 3 ấp Chợ xã Suối Nho
	QT
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          220,476000 
	           220,476000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	7
	Đường Tổ 12 ấp 1 (Đoạn 2), xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          550,700000 
	           550,700000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	8
	Đường tổ 1 ấp 5 Đoạn 1 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       2.059,366000 
	        2.059,366000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	9
	Đường tổ 2, tổ 3 ấp 3, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          343,358000 
	           343,358000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	10
	Đường tổ 5 ấp 5 Tuyến 1, xã Suối Nho;  
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            50,000000 
	             50,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	11
	Đường tổ 9 ấp 3, xã Suối Nho.
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            50,000000 
	             50,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	12
	Nâng cấp đường cánh đồng nhỏ ấp 4, xã Suối Nho.
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            50,000000 
	             50,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	13
	Đường tổ 5 ấp 2 đoạn 2, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       1.695,113000 
	        1.695,113000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	14
	Đường tổ 1 ấp 5 đoạn 2, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          596,374000 
	           596,374000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	15
	Đường tổ 14 ấp 1, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          152,638000 
	           152,638000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	16
	Nâng cấp đường Lô 5 ấp 3 đoạn 3 kéo dài, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          514,371000 
	           514,371000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	17
	Nâng cấp, mở rộng đường ấp 4- ấp Chợ xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       3.263,499000 
	        3.263,499000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	18
	Đường tổ 6 ấp 5, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       1.953,372000 
	        1.953,372000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	19
	Đường tổ 2, tổ 3 ấp 5, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       1.852,887000 
	        1.852,887000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	20
	Đường tổ 9 ấp Chợ, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          293,747000 
	           293,747000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	21
	Đường tổ 1, tổ 3 ấp 2 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          180,056000 
	           180,056000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	22
	Đường tổ 9 ấp 3, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          166,682000 
	           166,682000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	23
	Đường tổ 5 ấp 5 tuyến 1, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            88,238000 
	             88,238000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	24
	Nâng cấp đường cánh đồng nhỏ ấp 4, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            65,758000 
	             65,758000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	25
	Lưới điện tổ 4 ấp 4, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          464,993000 
	           464,993000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	26
	Lưới điện tổ 11 ấp 3, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          731,631000 
	           731,631000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	27
	Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 7, tổ 8 ấp 3, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          923,719000 
	           923,719000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	28
	Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 3, tổ 9 ấp Chợ, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       1.174,932000 
	        1.174,932000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	29
	Lưới điện tổ 1 ấp 3, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          164,604000 
	           164,604000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	30
	Đường tổ 6 ấp 1 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	96/QĐ-UBND ngày 27/06/2024
	380
	 
	 
	          119,000000 
	           119,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	31
	Đường tổ 9 ấp Chợ xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	2545/QĐ-UBND ngày 16/08/2024
	665
	 
	 
	          208,000000 
	           208,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	32
	Đường tổ 12 ấp 1 Đoạn 2 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	2704/QĐ-UBND ngày 12/09/2024
	1.134
	 
	 
	          367,000000 
	           367,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	33
	Đường tổ 6 ấp 5, xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	2302/QĐ-UBND 
ngày 28/09/2023
	3.794
	 
	 
	          726,000000 
	           726,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	34
	Đường tổ 10 ấp 3 xã
 Suối Nho
	
	
	
	
	
	881/QĐ-UBND ngày
 27/3/2025
	1.558
	 
	 
	       1.181,965000 
	        1.181,965000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	35
	Đường tổ 8 ấp 4 đoạn 1 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	1480/QĐ-UBND ngày 
04/7/2023
	1.285
	 
	 
	          890,000000 
	           890,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	36
	Đường tổ 5 ấp 6 tuyến 2 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	3404/QĐ-UBND ngày
 08/11/2024
	3.130
	 
	 
	       2.358,897000 
	        2.358,897000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	37
	Dự án bồi thường xâydựng nhà văn hóa ấp Chợ xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          150,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	38
	Dự án bồi thường xây dựng nhà văn hóa ấp 1 xã Suối Nho
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          150,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Bắc

	 
	Xã Xuân Định
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hẻm 12 đường Bà Rếp
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            14,506000 
	 
	 
	            14,506000 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	2
	Đường Tập đoàn 3, ấp Bưng Cần
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          188,000000 
	 
	 
	          188,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	3
	Đường Tổ  17B ấp  Hoà Hợp (Đạm Phú Mỹ)
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            35,440000 
	 
	 
	            35,440000 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	4
	Đường tổ 13A, ấp Hoà Bình (Hồ bơi Hoa Phượng)
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            81,000000 
	 
	 
	            81,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	5
	Ngã ba đầu tém đi Đồi sọ, ấp Bưng Cần
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            73,991500 
	 
	 
	            73,991500 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	6
	Đường số 1 ấp Hòa Hợp (Giáp Xuân Phú)
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            28,039400 
	 
	 
	            28,039400 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	7
	Đường tổ 13B ấp Hòa Bình (Vườn Lan), xã Bảo Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          524,000000 
	 
	 
	          524,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	8
	Đường tổ 13B ấp Hòa Bình (Vườn Lan), xã Bảo Hòa
	
	
	
	
	
	1430/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.747
	 
	 
	          606,000000 
	           606,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	9
	Đường tổ 23 ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	             60,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Định

	 
	Xã Xuân Đông
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường BLT4- ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          483,000000 
	 
	 
	          483,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	2
	Đường BLT4 - ấp Bằng Lăng
	
	
	
	
	
	2565/QĐ-UBND ngày 20/06/2022
	2.015
	 
	 
	          731,000000 
	           731,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	 
	Xã Xuân Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường ngang số 6 tổ 10-18 ấp 4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	              6,092000 
	 
	 
	              6,092000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	2
	Đường số 3/1 ấp 4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            50,206000 
	 
	 
	            50,206000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	3
	Đường Vào PT5-XT1 (Nội đồng) - ấp 7
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            31,483400 
	 
	 
	            31,483400 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	4
	Đường BLT3 -  ấp Bằng Lăng
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            97,347800 
	 
	 
	            97,347800 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	5
	Đường số 30 Khu D - ấp 1, xã Xuân Tâm
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            11,080000 
	 
	 
	            11,080000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	6
	Đường số 6T7 - ấp 6, xã Xuân Tâm
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            29,009800 
	 
	 
	            29,009800 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	7
	Đường Vào PT5-XT2 (Nội đồng) - ấp 7
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            46,318162 
	 
	 
	            46,318162 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	8
	Đường XT3/1 - ấp 6
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            85,359000 
	 
	 
	            85,359000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	9
	Đường SĐT5 - ấp Suối Đục
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            47,937700 
	 
	 
	            47,937700 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	10
	Đường số 35 nối dài ấp 4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          170,000000 
	 
	 
	          170,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	11
	Hẻm 85 ấp 1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            11,597000 
	 
	 
	            11,597000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	12
	Đường 29  nội đồng ấp 5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            74,210000 
	 
	 
	            74,210000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	13
	Hẻm 23, 01, 04 ấp 4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          150,859000 
	 
	 
	          150,859000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	14
	Đường 52 nối dài ấp 3A
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            33,558000 
	 
	 
	            33,558000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	15
	Đường 25 nối dài ấp 5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            32,500000 
	 
	 
	            32,500000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	16
	Đường Tà Lú ND ấp 5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          380,033800 
	 
	 
	          380,033800 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	17
	Sửa chữa đường Suối Bà Rùa ấp 1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          175,821200 
	 
	 
	          175,821200 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	18
	Sửa chữa đường Đồi Môn ấp 4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          764,000000 
	 
	 
	          764,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	19
	Đường 4 ấp 3 xã Xuân Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	              9,808303 
	 
	 
	              9,808303 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	20
	Đường vào nghĩa địa  Ấp 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            17,233073 
	 
	 
	            17,233073 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	21
	Đường 3 ấp 1 xã Xuân Hòa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	              5,241714 
	 
	 
	              5,241714 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	22
	Đường số 3 ấp 1 giai đoạn 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            20,403000 
	 
	 
	            20,403000 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	23
	Sửa chữa Đường Đồi Môn ấp 4
	
	
	
	
	
	1844/QĐ-UBND ngày 08/6/2023
	3.187
	 
	 
	       1.159,000000 
	        1.159,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	24
	Sửa chữa đường số 11 ấp 4, xã Xuân Tâm
	
	
	
	
	
	1425/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	778
	 
	 
	          274,000000 
	           274,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	25
	Đường SĐT3- ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm
	
	
	
	
	
	1424/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.463
	 
	 
	          513,000000 
	           513,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Hòa

	 
	Xã Xuân Lộc
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 18,19 (Hiệp Hưng - Bình Minh), ấp Suối Cát 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            30,583000 
	 
	 
	            30,583000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	2
	Đường tổ 14, ấp Suối Cát 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            21,836200 
	 
	 
	            21,836200 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	3
	Đường tổ 6 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          447,000000 
	 
	 
	          447,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	4
	Đường tổ 24 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          257,000000 
	 
	 
	          257,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	5
	Đường tổ 8 ấp Thọ Tân
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            20,537700 
	 
	 
	            20,537700 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	6
	Đường B7 nối dài, Thọ Bình
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            13,903500 
	 
	 
	            13,903500 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	7
	Đường 2652/2 nhánh 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            18,079000 
	 
	 
	            18,079000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	8
	Đường Việt Kiều 2 giai đoạn 3
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            99,364000 
	 
	 
	            99,364000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	9
	Đường số 1 ấp Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            17,000000 
	 
	 
	            17,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	10
	Đường tổ 9 ấp Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	              1,952900 
	 
	 
	              1,952900 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	11
	Đường Song hành ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	       1.687,000000 
	 
	 
	       1.687,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	12
	Đường Song hành ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          946,000000 
	 
	 
	          946,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	13
	Nhà văn hóa ấp Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            56,000000 
	 
	 
	            56,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	14
	Nhà văn hóa ấp Trung Hưng
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            74,622000 
	 
	 
	            74,622000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	15
	Nhà văn hóa ấp Trung Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            58,134000 
	 
	 
	            58,134000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	16
	Nhà văn hóa ấp Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            77,202000 
	 
	 
	            77,202000 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	17
	Đường tổ 6 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát
	
	
	
	
	
	1429/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.865
	 
	 
	          644,000000 
	           644,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	18
	Đường Song hành ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường
	
	
	
	
	
	1545/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
	3.554
	 
	 
	       1.232,000000 
	        1.232,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	19
	Đường Song hành ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường
	
	
	
	
	
	1546/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
	1.937
	 
	 
	          679,000000 
	           679,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	20
	Đường tổ 24 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát
	
	
	
	
	
	1428/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.073
	 
	 
	          370,000000 
	           370,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	21
	Đường tổ 6 ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ
	
	
	
	
	
	2875/QĐ-UBND ngày 14/7/2022
	4.622
	 
	 
	       1.710,000000 
	        1.710,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Lộc

	 
	Xã Xuân Phú
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường hẻm 1 kênh N2 nối dài giai đoạn 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            36,754300 
	 
	 
	            36,754300 
	 
	UBND Xã Xuân Phú

	2
	Đường nội đồng tổ 7 ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú
	
	
	
	
	
	13244/QĐ-UBND ngày 29/11/2022
	3.040
	 
	 
	          579,000000 
	           579,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Phú

	3
	Đường tổ 2 ấp Bình Tân, xã Xuân Phú
	
	
	
	
	
	1839/QĐ-UBND ngày 08/6/2023
	1.049
	 
	 
	            17,000000 
	             17,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Phú

	4
	Đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Hòa
	
	
	
	
	
	13245/QĐ-UBND ngày 29/11/2022
	754
	 
	 
	          340,000000 
	           340,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Phú

	 
	Xã Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 8 ấp Chà Rang
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            68,290700 
	 
	 
	            68,290700 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	2
	Sửa chữa nâng cấp đường Trung tâm xã đi đồi đất đỏ 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            57,062000 
	 
	 
	            57,062000 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	3
	Đường tổ 6 (nhánh 1) ấp Cây Da
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          444,000000 
	 
	 
	          444,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	4
	Đường tổ 3 Tân Hợp nối dài
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            42,924600 
	 
	 
	            42,924600 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	5
	Đường nối nhà thờ Tân Hữu- Đường cây số 10, Đồng dầu Tân Hợp
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	            40,496700 
	 
	 
	            40,496700 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	6
	Đường nhánh 3/2 ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          282,000000 
	 
	 
	          282,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	7
	Đường Văn phòng ấp Tân Hưng nối dài, xã Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	          346,000000 
	 
	 
	          346,000000 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	8
	Đường tổ 6 (nhánh 1) ấp Cây Da, xã Suối Cao
	
	
	
	
	
	1432/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.851
	 
	 
	          649,000000 
	           649,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	9
	Đường Văn phòng ấp Tân Hưng nối dài, xã Xuân Thành
	
	
	
	
	
	1426/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	1.154
	 
	 
	          398,000000 
	           398,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	10
	Đường nhánh 3/2 ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành
	
	
	
	
	
	1427/QĐ-UBND ngày 08/4/2024
	940
	 
	 
	          323,000000 
	           323,000000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Thành

	11
	Đường tổ 6 (nhánh 1) ấp Cây Da, xã Suối Cao
	QT
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	              1,414000 
	               1,414000 
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Thành




